
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 1,034 0.6 -8.7 -28.2 10.8 1.7 4,100,840      

VN30 Index 1,038 1.1 -9.9 -31.6 8.8 1.6 2,890,310      

VN Midcap 1,146 0.8 -15.1 -40.9 8.5 0.9 232,829         

VN Smallcap 1,146 0.8 -15.1 -40.9 8.5 0.9 232,829         

HNX Index 212 0.9 -15.1 -48.9 13.4 1.2 245,090         

UpCom 76 0.3 -10.0 -27.8 12.2 1.4 1,004,169      

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Ngân hàng 1.6 -3.2 -24.3 0.8 9.8 1.7 1,359,290      
Nguyên vật liệu -1.6 -20.9 -49.4 -53.8 4.9 1.2 270,823         
Tài chính 1.7 -16.5 -43.8 -34.3 9.0 1.5 147,415         
Bất động sản 0.4 -12.0 -37.5 -33.1 15.1 1.9 900,681         
Hàng Tiêu dùng 0.8 -4.2 -18.3 -12.8 17.1 2.9 576,244         
Dầu khí 0.5 -12.9 -43.2 -42.6 16.2 1.8 45,979           
Công nghiệp 0.4 -11.9 -31.4 -21.7 13.5 1.3 201,037         

Dịch vụ Tiêu dùng -1.6 -14.0 -26.8 -24.8 n.a 3.5 193,863         

Tiện ích Cộng đồng -0.6 -3.5 1.4 -9.7 19.4 2.5 298,489         

Dược phẩm và Y tế -0.2 -5.5 -21.9 -16.6 14.9 2.0 29,672           

Công nghệ Thông tin -0.4 -8.4 -9.5 -11.2 19.1 3.5 94,732           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 111           -0.6 0.0 -1.1 5.2 15.9 18.1
USD/JPY 148           -0.6 -0.1 2.2 12.3 28.4 29.6
USD/CNY 7               -0.4 0.1 2.2 7.5 14.4 13.7

KRW/USD 1,417        -0.5 -1.1 -1.0 8.7 19.2 20.5

EUR/USD 1               -0.5 0.3 -1.1 3.3 14.5 16.9

USD/VND 24,869     0.1 0.1 4.1 6.5 9.0 9.3

Dầu Thô 88             1.7 3.2 10.7 -6.3 17.0 4.7
Xăng 256           1.4 -12.2 3.6 -14.6 14.9 6.3

Khí đốt 6               -2.7 10.1 -8.6 -25.4 65.7 19.2

Than 356           -4.7 -8.6 -17.8 -12.7 110.1 59.5
Vàng 1,647        0.8 -0.4 -3.1 -7.0 -9.9 -8.1

Thép cuộn 3,703        -0.5 -3.9 -8.1 -8.5 -22.0 -31.3

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Lưỡng lự"

▶ Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch 
giằng co và tiếp tục đi ngang trong phiên hôm nay.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 
5.81 điểm, tương ứng mức tăng 0.57%, đóng cửa ở 
mức 1,033.75 điểm. Thanh khoản của thị trường đạt 
mức 10,739 tỷ đồng, tương ứng khoảng 614 triệu cổ 
phiếu được giao dịch. Khối ngoại bán ròng 764.84 tỷ 
đồng, tập trung chủ yếu vào HPG và KDH.
▶ VCB (+2.04%), VPB (+5.2%), VRE (+6.71%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, HPG (-4.15%), BID (-1.45%), MWG 
(-2.91%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường.
▶ Vật liệu xây dựng, bán lẻ, và khai khoáng là 3 
nhóm ngành giảm mạnh nhất, tiêu biểu gồm các cổ 
phiếu: HPG, MWG, PVD.
▶ Theo góc nhìn kỹ thuật, chỉ số vẫn gặp khó khăn 
trong việc chinh phục ngưỡng MA20 và phải đóng 
cửa lùi về cận mức tham chiếu. Khớp lệnh tiếp tục 
duy trì trên mức bình quân 20 phiên. Khoảng cách 
giữa đường MA10 và MA20 đang thu hẹp dần cho 
thấy đà rơi đã ít dốc hơn và kỳ vọng chỉ số sẽ sớm 
đạt được vùng cân bằng. Các chỉ báo kĩ thuật vẫn 
cho thấy sự cải thiện khi RSI tăng lên trên mức 40, 
cùng với MACD đang hướng lên, hàm ý quán tính 
phục hồi đồng thuận. Nhìn chung, các phiên rung 
lắc để củng cố xu hướng và kịch bản hồi phục vẫn ở 
xác suất cao hơn.

VN Index VN30 Index HNX Index

Nhóm ngành

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thứ Ba, Ngày 1 Tháng 11 Năm 2022

Chứng khoán Việt Nam
Trung tâm nghiên cứu

Thông tin thị trường chuyên sâu
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SBT, Sản xuất: Ban lãnh đạo đề ra cho mục tiêu trọng tâm cho niên độ mới xoay quanh 
chuyển đổi mô hình quản trị từ kỹ thuật sản xuất sang thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu, song song bám sát chiến lược kinh doanh quốc tế, cụ thể (1) mở rộng kinh doanh 
tại thị trường quốc tế; (2) chuyển đổi từ doanh nghiệp (DN) có thế mạnh về kỹ thuật sản 
xuất thành DN thương mại quốc tế; (3) Đẩy mạnh hoạt động R&D nhằm thúc đẩy lộ trình 
chuyển đổi mô hình kinh doanh mới.
Tương ứng, HĐQT lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu 17.017 tỷ đồng, LNTT 850 tỷ 
đồng. Với chỉ tiêu trên, Công ty dự chia cổ tức niên độ 2022-2023 vào mức 4-6%.

Tin tức doanh nghiệp

▶ CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa – SBT

1) KLB, Ngân hàng: Ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 588 tỷ đồng trong Q3/2022. Lợi 
nhuận trước thuế đạt 165 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9T2022, lợi nhuận trước thuế của Kienlongbank đạt 513 tỷ 
đồng - hoàn thành gần 79% so với kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trước đó, ngày 03/08/2022, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho 
KienlongBank tăng vốn điều lệ từ 3.652 tỷ đồng lên 4.231 tỷ đồng với mục đích mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính và 
khả năng cạnh tranh của KienlongBank trên thị trường, đặc biệt là đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động ngân hàng, các sản 
phẩm và dịch vụ trên nền tảng số.

2) DPG, Tiện ích & Bất động sản: Trong quý III / 2022, doanh thu thuần của Đạt Phương đạt 880 tỷ đồng (+ 69% YoY) và lợi nhuận trước 
thuế tăng 17% lên 109 tỷ đồng.

3) VGI, Viễn thông: Doanh thu quý 3 của VGI đạt hơn 6.300 tỷ đồng (+15% YoY), lợi nhuận gộp tăng vọt 48% từ 2.432 tỷ lên 3.608 tỷ đồng.

4) PLX, Xăng dầu: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt gần 73.700 tỷ 
đồng tăng 113% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp của PLX đạt 2.803 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Do 
giá vốn tăng cao nên biên lãi gộp giảm còn 3,8% trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận 5,88%. Petrolimex cho biết lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh xăng dầu quý 3/2022 phát sinh lỗ trong khi cùng kỳ có lãi nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu thế giới diễn biến bất thường 
theo xu hướng giảm. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Petrolimex đạt 225.700 tỷ đồng tăng 88% so với cùng kỳ; lợi nhuận 
trước thuế đạt 614 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm 2021. Lãi ròng 3 quý đạt 312 tỷ đồng, giảm mạnh 86% do khoản lỗ lớn trong 
quý 2/2022.

Cổ phiếu nổi bật trong ngày
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STT Nhóm ngành 10/31/2022 11/1/2022 TB 1 tuần
1 Truyền thông 52.4 0                   2                   2                        

2 Tài nguyên Cơ bản 51.7 1,528            1,604           1,058                

3 Ngân hàng 38.7 1,803            2,611           1,882                

4 Hàng cá nhân & Gia dụng 9.6 150               124              113                   

5 Bảo hiểm 8.9 65                 71                65                      

6 Thực phẩm và đồ uống 5.7 765               780              738                   

7 Dịch vụ tài chính 2.7 1,218            1,055           1,028                

8 Bất động sản -0.6 1,716            1,653           1,664                

9 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp -2.3 314               302              309                   
10 Dầu khí -4.0 293               179              186                   

11 Du lịch và Giải trí -5.8 27                 24                26                      

12 Điện, nước & xăng dầu khí đốt -9.6 175               138              152                   

13 Xây dựng và Vật liệu -12.2 387               318              362                   

14 Hóa chất -13.1 649               513              590                   

15 Bán lẻ -18.3 510               299              366                   

16 Công nghệ Thông tin -20.6 95                 58                73                      

17 Ô tô và phụ tùng -26.9 84                 51                69                      

HPG Hòa Phát Tài nguyên Cơ bản 15,000        -4.2 -12.3 -58.0 138                   1,244.2         
VPB VPBank Ngân hàng 17,200        5.2 11.3 -27.9 145                   433.5            
STB Sacombank Ngân hàng 16,900        4.6 13.4 -46.3 66                     500.8            
MBB MBBank Ngân hàng 18,000        1.7 9.8 -25.3 65                     379.0            
VNM VINAMILK Thực phẩm và đồ uống 80,200        2.2 5.5 -7.2 117                   256.6            
SSI Chứng khoán SSI Dịch vụ tài chính 16,950        4.0 12.6 -65.2 30                     372.7            
TPB Ngân hàng Tiên Phong Ngân hàng 21,800        5.3 8.2 -46.9 114                   127.5            
VIB VIBBank Ngân hàng 20,150        2.8 4.7 -42.5 179                   101.0            
DIG DIC Corp Bất động sản 18,900        6.8 -7.6 -76.2 24                     317.0            
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc Bất động sản 17,450        -0.3 -6.2 -61.7 31                     236.7            
VPI Đầu tư Văn Phú - Invest Bất động sản 58,400        0.7 0.7 17.0 81                     124.2            

CTG VietinBank Ngân hàng 24,450        -0.6 8.9 -27.9 29                     219.1            
HDB HDBank Ngân hàng 16,600        1.2 3.8 -32.7 126                   58.4              
PDR BĐS Phát Đạt Bất động sản 42,400        -3.0 -9.2 -39.3 60                     84.8              
SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Ngân hàng 11,600        1.3 10.0 -48.0 25                     150.4            

VPB VPBank Ngân hàng 17,200      5.2 11.3 -27.9 7.2 17.20
ADS Dệt sợi DAMSAN Hàng cá nhân & Gia dụng 13,400      3.9 14.5 -57.6 8.5 13.40
OCB Ngân hàng Phương Đông Ngân hàng 14,100      6.8 6.4 -48.4 6.8 14.10
VIB VIBBank Ngân hàng 20,150      2.8 4.7 -42.5 3.5 20.15
HAP Tập đoàn Hapaco Tài nguyên Cơ bản 5,060         7.0 9.3 -64.4 8.5 5.06
HDB HDBank Ngân hàng 16,600      1.2 3.8 -32.7 1.8 16.60
HPX Đầu tư Hải Phát Bất động sản 25,900      0.8 1.6 -22.2 0.6 25.90
YEG Tập đoàn Yeah1 Truyền thông 11,800      -3.3 -7.5 -53.7 -4.6 11.80
HPG Hòa Phát Tài nguyên Cơ bản 15,000      -4.2 -12.3 -58.0 -10.3 15.00

PTB Công ty Cổ phần Phú Tài Tài nguyên Cơ bản 48,100      -3.8 -1.2 -32.0 -3.7 48.10

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)

Giá đóng 
cửa

%1D % 1W %YTD
% Thay đổi 

KLGD

% thay đổi Thống kê giao dịch

Xu hướng

Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến 1 tuần

%1D % 1W
% Thay đổi 

GTGD
GTGD

(VND tỷ)
Xu hướng

Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành
% Thay đổi Thống kê giao dịch

Giá đóng 
cửa

%YTD

Khối lượng 
giao dịch 

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần Xu hướng 20 phiên

Xu hướng dòng tiền
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Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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